
Biểu số: 01/TK-THADS
Ban hành theo TT số: 05/2024/TT-BTP
ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày nhận báo cáo:

KẾT QUẢ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TÍNH BẰNG VIỆC
12 tháng năm 2025

Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai
Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự
Đơn vị tính: Bản án, quyết định, việc và %
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A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

A Tổng số 1,182 2,127 237 1,890 23 - 2,104 2,018 1,828 1,823 5 190 - 84 2 - - 276 90.58%

I Tổng số việc chủ động 1,117 1,873 124 1,749 10 - 1,863 1,824 1,725 1,725 - 99 - 38 1 - - 138 94.57%

1 Kinh doanh, thương mại 11 24 4 20 - - 24 21 16 16 - 5 3 - - - 8 76.19%

2 Phá sản - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

3 Hôn nhân va ̀gia đình 427 580 3 577 - - 580 579 574 574 - 5 - 1 - - 6 99.14%

4 Lao động - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

5 Dân sự 61 109 19 90 2 - 107 104 77 77 - 27 3 - - - 30 74.04%

6
Dân sự trong hình sự về tham
nhũng, kinh tế 7 26 10 16 1 - 25 22 18 18 - 4 3 - - - 7 81.82%

7 Dân sự trong hình sự 611 1,134 88 1,046 7 - 1,127 1,098 1,040 1,040 - 58 29 - - - 87 94.72%

II Tổng số việc theo yêu cầu 65 254 113 141 13 - 241 194 103 98 5 91 - 46 1 - - 138 53.09%

1 Kinh doanh, thương mại 5 19 7 12 2 - 17 16 5 5 - 11 - 1 - - - 12 31.25%

2 Phá sản - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

3 Hôn nhân va ̀gia đình 14 63 21 42 4 - 59 56 39 38 1 17 - 2 1 - - 20 69.64%

4 Lao động - - - - - - - - - - - - - - - - - - #DIV/0!

5 Dân sự 17 107 67 40 6 - 101 81 24 21 3 57 - 20 - - - 77 29.63%

6
Dân sự trong hình sự về tham
nhũng, kinh tế - 1 1 - - - 1 - - - - - - 1 - - - 1 #DIV/0!

7 Dân sự trong hình sự 29 64 17 47 1 - 63 41 35 34 1 6 - 22 - - - 28 85.37%

B Ủy thác xử lý tài sản

1 Đơn vị ủy thác đi - -

2 Đơn vị nhận ủy thác - -

Lai Châu, Ngày        tháng         năm 2025 Lai Châu, Ngày        tháng         năm 2025
NGƯỜI LẬP BIỂU TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Lê Thị Kim Sinh  Trần Công Hướng



Thông tin chung biểu mẫu Thay đổi thông tin cột C để điền thông tin vào các biểu mẫu

Đơn vị báo cáo
Đơn vị, người báo cáo:  Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Đơn vị nhận báo cáo:  Cục quản thi hành án dân sự

Lãnh đạo
Họ tên người ký Trần Công Hướng
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng         năm 2025
Chức danh TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Người
lập biểu

Họ tên người lập biểu Lê Thị Kim Sinh
Ngày ký Lai Châu, Ngày        tháng         năm 2025

Lưu ý: Biểu 4 đến biểu 12 có thể thêm dòng nhưng không thêm được cột để đảm bảo cấu trúc của biểu
mẫu; Đối với các chỉ tiêu không phát sinh ghi số không “0”. Tuyệt đối không sử dụng các ký tự để đánh
dấu. Ô gạch chéolà không thực hiện thống kê
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